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災害などで被害にあわれた方へ 

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI BỞI THIÊN TAI 

Chú ng tô i xin gử i lờ i chia búô n đô i vờ i nhử ng thiệ  t ha i la n na y. 
Ba ng dửờ i đa y tô ng hờ p ca c chệ  đô   hô  trờ  ma  nhử ng ngửờ i bi  a nh hửờ ng bờ i thiệ n tai, 
hô a hôa n,... cô  thệ  nha  n đửờ c. Vì  mô  t sô  trửờ ng hờ p ca n cô  nhử ng điệ ú kiệ  n va  ky  ha n 
đa ng ky  nha t đi nh, nệ n xin vúi lô ng traô đô i vờ i tử ng bô   pha  n phú  tra ch đệ  biệ t thệ m chi 
tiệ t. 

Tì ch va ô □ ● Trờ  ca p tiệ n cử ú trờ  thiệ n tai 

 Chú ng tô i sệ  trờ  ca p tiệ n cử ú trờ  thiệ n tai chô ca c hô   gia đì nh bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n tai 
hôa  c hô a hôa n. 

  ※Pha m vi va  sô  tiệ n trờ  ca p sệ  kha c nhaú tú y thệô mử c đô   bi  thiệ  t ha i. 
(Tử  vông hôa  c thửờng tì ch pha i nha  p việ  n, thiệ  t ha i nha  cử a đệ n mử c ta m thờ i khô ng 
thệ  ờ  đửờ c nhử nha  cử a bi  thiệ ú rú i hôa n tôa n hay pha n nử a, sa n nha  bi  nga  p nửờ c, tì ch 
tú  đa t ca t)   

Sờ  Phú c lờ i Phô ng phú c lờ i đi a phửờng Điệ  n thôa i: 0533-95-0231 

 

Tì ch va ô □ ● Trờ  ca p tiệ n cử ú trờ  thiệ n tai 

 Chú ng tô i sệ  trờ  ca p tiệ n cử ú trờ  thiệ n tai chô nhử ng hô   gia đì nh bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n 
tai hay hô a hôa n. 
※Pha m vi va  sô  tiệ n trờ  ca p sệ  kha c nhaú tú y thệô mử c đô   bi  thiệ  t ha i. 

(Tử  vông, thiệ  t ha i nha  cử a đệ n mử c ta m thờ i khô ng thệ  ờ  đửờ c nhử nha  cử a bi  thiệ ú 
rú i hôa n tôa n hay pha n nử a, sa n nha  bi  nga  p nửờ c, tì ch tú  đa t ca t) 

Tì ch va ô □ ● Trờ  ca p cha n ma n va  nhú yệ ú pha m 

 Chú ng tô i sệ  trờ  ca p trông trửờ ng hờ p nha  cử a bi  thiệ ú rú i hôa n tôa n hay pha n nử a, 
sa n nha  bi  nga  p nửờ c, v.v. 

Hô  i chử  tha  p đô  khú vử c tha nh phô  Tôyôkawa 
(Sờ  Phú c lờ i Phô ng Phú c lờ i đi a phửờng) 

Điệ  n thôa i: 0533-95-0231 

 

Tì ch va ô □ ● Hôa n thú phì  ba ô hiệ m điệ ú dửờ ng 

 Trông trửờ ng hờ p đửờ c xa c nha  n ta m thờ i khô ng thệ  đô ng phì  ba ô hiệ m điệ ú dửờ ng, 
ba n cô  thệ  nô  p đờn xin hôa n thú phì  ba ô hiệ m trông vô ng 1 na m. 

Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m phì  ba ô hiệ m điệ ú dửờ ng 

     Cô  thệ  đửờ c gia m nhệ  phì  ba ô hiệ m điệ ú dửờ ng khi nô  p đờn xin. 

Tì ch va ô □ 
● Á p dú ng ca c chệ  đô   đa  c biệ  t nhử Trờ  ca p điệ ú dửờ ng (gia m ga nh na  ng 
chi phì  chô ngửờ i sử  dú ng) 

 Tì  lệ   Trờ  ca p điệ ú dửờ ng va  Trờ  ca p dử  phô ng cô  kha  na ng đửờ c na ng lệ n (gia m ga nh 
na  ng chi phì  chô ngửờ i sử  dú ng) dử a va ô việ  c nô  p đờn 

Phô ng ba ô hiệ m điệ ú dửờ ng liệ n hờ p khú vử c Higashi 
Mikawa, qúa y tử va n Tôyôkawa (Sờ  Phú c lờ i Phô ng 
Cha m sô c ngửờ i caô túô i) 

Điệ  n thôa i: 0533-89-2173 
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Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m phì  ba ô hiệ m y tệ  qúô c gia 

 Cô  trửờ ng hờ p đửờ c gia m nhệ  phì  ba ô hiệ m khi nô  p đờn xin. 

Sờ  Phú c lờ i Phô ng Ba ô hiệ m Lửờng hửú Điệ  n thôa i: 0533-89-2118 

 

Tì ch va ô □ 
● Hôa n thú mô  t pha n phì  tử  chi tra  khi dú ng ba ô hiệ m y tệ  qúô c gia (pha n 
tiệ n ca  nha n tử  chi tra )  

 Trông trửờ ng hờ p đửờ c xa c nha  n ta m thờ i khô ng cô  kha  na ng chi tra  mô  t pha n phì  tử  
chi tra  (pha n tiệ n ca  nha n tử  chi tra ) thì  cô  thệ  nô  p đờn xin hôa n thú phì  trông vô ng 1 
na m. 

Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m mô  t pha n phì  tử  chi tra  khi dú ng ba ô hiệ m y tệ  qúô c gia  

Cô  thệ  đửờ c gia m nhệ  mô  t pha n phì  tử  chi tra  (pha n tiệ n ca  nha n tử  chi tra ) khi nô  p 
đờn xin. 

Sờ  Phú c lờ i Phô ng Ba ô hiệ m Lửờng hửú Điệ  n thôa i: 0533-89-2135 

 
 

Tì ch va ô □ Miệ n gia m phì  ba ô hiệ m lửờng hửú qúô c gia 

Chú  hô  , vờ /chô ng, hôa  c chì nh ba n tha n ngửờ i tham gia ba ô hiệ m sô  1 khi ga  p khô  
kha n trông việ  c đô ng ba ô hiệ m dô la  na n nha n cú a tha m hô a, nệ ú nô  p đờn đệ n Va n 
phô ng Lửờng hửú va  Phô ng qúa n ly  lửờng hửú qúô c gia ma  đửờ c Cờ qúan lửờng hửú 
Nha  t Ba n cha p thúa  n thì  cô  thệ  đửờ c miệ n gia m mô  t pha n hôa  c tôa n bô   tiệ n ba ô hiệ m 
trông thờ i gian nha t đi nh. 
(Khi nha  cử a, đô  đa c hôa  c ta i sa n kha c bi  hử ha i dô đô  ng đa t, ba ô lú , hô a hôa n hôa  c 

tha m hô a tửờng tử  kha c ga y ra va  mử c thiệ  t ha i xa p xì  mô  t nử a hôa  c hờn gia  tri  cú a ta i 
sa n) 

(1) Sờ  Phú c lờ i Phô ng Ba ô hiệ m Lửờng hửú  
(2)Va n phô ng lửờng hửú TP Tôyôkawa 

Điệ  n thôa i: (1)0533-89-2177 
(2)0533-89-4042 

 
 

Tì ch va ô □ ● Hôa n thú phì  ba ô hiệ m y tệ  ngửờ i caô túô i ky  saú 

 Trông trửờ ng hờ p đửờ c xa c nha  n ta m thờ i khô ng cô  kha  na ng chi tra  phì  ba ô hiệ m, 
ba n cô  thệ  nô  p đờn xin hôa n thú phì , chì  giờ i ha n trông thờ i ha n dửờ i 6 tha ng. 

Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m phì  ba ô hiệ m y tệ  da nh chô ngửờ i caô túô i ky  saú 

 Cô  thệ  đửờ c gia m nhệ  phì  ba ô hiệ m khi nô  p đờn xin. 

Tì ch va ô □ 
● Miệ n gia m mô  t pha n phì  tử  chi tra  (pha n tiệ n ca  nha n tử  chi tra ) khi dú ng 
ba ô hiệ m y tệ  ngửờ i caô túô i ky  saú. 

 Cô  thệ  đửờ c gia m nhệ  mô  t pha n phì  tử  chi tra  (pha n tiệ n ca  nha n tử  chi tra ) khi nô  p 
đờn xin. 

Sờ  Phú c lờ i Phô ng Ba ô hiệ m Lửờng hửú Điệ  n thôa i: 0533-89-2164 
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Tì ch va ô □ ● Thay đô i chi phì  gử i trệ  

 Trông trửờ ng hờ p kha  na ng chi tra  bi  thay đô i đa ng kệ  xa y ra thì  chi phì  gử i trệ  cô  thệ  
thay đô i. 

Sờ  Sử c khô ệ trệ  ệm Phô ng Qúa n ly  nha  trệ  Điệ  n thôa i: 0533-89-2274 

 

Tì ch va ô □ ● Chì nh sa ch đa  c biệ  t đô i vờ i tiệ n trờ  ca p núô i côn chô cha mệ  đờn tha n 

 Nhử ng ngửờ i đang nha  n trờ  ca p núô i côn chô cha mệ  đờn tha n ma  bi  tô n tha t trệ n 
mô  t nử a ta i sa n nhử nha  cử a, thú nha  p,…dô thiệ n tai, thì  cô  thệ  đửờ c xô a bô  giờ i ha n vệ  
thú nha  p va  nha  n chì nh sa ch đa  c biệ  t nhử đửờ c nha  n tôa n pha n trờ  ca p núô i côn...  

Sờ  Sử c khô ệ trệ  ệm Phô ng hô  trờ  núô i da y trệ  Điệ  n thôa i: 0533-89-2133 

 

Tì ch va ô □ ● Trờ  ca p tiệ n hô  trờ  xa y dử ng la i cúô  c sô ng chô ngửờ i bi  thiệ  t ha i 

 Trông sô  ca c hô   gia đì nh bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n tai, tiệ n hô  trờ  xa y dử ng la i cúô  c sô ng sệ  
đửờ c trờ  ca p chô ca c hô   gia đì nh la  đô i tửờ ng cú a chệ  đô   trờ  ca p xa y dử ng la i cúô  c sô ng 
chô ngửờ i bi  thiệ  t ha i ta i tha nh phô  Tôyôkawa (chệ  đô   cú a Tha nh phô ) hôa  c Lúa  t trờ  
ca p xa y dử ng la i cúô  c sô ng chô ngửờ i bi  thiệ  t ha i (chệ  đô   cú a Qúô c gia). 

※ Tú y va ô mử c đô   bi  thiệ  t ha i ma  tiệ n hô  trờ  sệ  kha c nhaú. 
 1 Tiệ n hô  trờ  cờ ba n: Tú y thệô mử c đô   thiệ  t ha i cú a nha  cử a (tôa n bô  , pha n 

nử a,v.v.) cô  thệ  đửờ c hô  trờ  tô i đa 1.000.000 yệ n. 
    2 Tiệ n hô  trờ  thệ m:   Tú y thệô phửờng a n xa y dử ng la i nha  cử a (xa y dử ng hay 

múa la i, v.v.) cô  thệ  đửờ c hô  trờ  tô i đa 2.000.000 yệ n. 

Sờ  Tô ng vú  Phô ng Ha nh chì nh  Điệ  n thôa i: 0533-89-2123 

 

Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m thúệ  ta i sa n cô  đi nh va  thúệ  qúy hôa ch đô  thi  

 Nhử ng ngửờ i cô  nghì a vú  nô  p thúệ  ta i sa n cô  đi nh, thúệ  qúy hôa ch đô  thi , ma  ta i sa n 
cô  đi nh đô  bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n tai, thì  cô  thệ  đửờ c miệ n gia m tú y va ô mử c đô   bi  thiệ  t 
ha i. 

Sở Tài vú  Phòng Thuế tài sản Điện thoại: 0533-89-2130 

 

Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m thúệ  thi  da n 

 Nhử ng ngửờ i cô  nghì a vú  nô  p thúệ  thi  da n ma  bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n tai, thì  cô  thệ  
đửờ c miệ n gia m tú y thệô mử c đô   bi  thiệ  t ha i.  

Sờ  Tài vú  Phô ng Thúệ  thi  da n Điệ  n thôa i: 0533-89-2129 

 

Tì ch va ô □ ● Hôa n nô  p thúệ  

 Trông trửờ ng hờ p đửờ c xa c nha  n khô ng thệ  nô  p thúệ  thi  da n, cô  thệ  nô  p đờn xin 
hôa n nô  p thệ  trông giờ i ha n 1 na m. 

Sờ  Tài vú  Phô ng Lửú trử  Điệ  n thôa i: 0533-89-2162 
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Tì ch va ô □ 
●Hô  trờ  phì  ba ô la nh tì n dú ng trông chệ  đô   tiệ n tệ   tì nh Áichi “Dô ng vô n đô i 
ử ng thiệ  t ha i thiệ n tai” 

 Chú ng tô i hô  trờ  mô  t pha n phì  ba ô la nh tì n dú ng chô nhử ng dôanh nghiệ  p vử a va  nhô  
cô  pha n lờ n trú  sờ  ờ  tha nh phô  Tôyôkawa khi sử  dú ng Chệ  đô   tiệ n tệ   tì nh Áichi “Dô ng 
vô n đô i ử ng thiệ  t ha i thiệ n tai”. 

Sờ  Cô ng nghiệ  p Mô i trửờ ng Phô ng thửờng ma i dú 
li ch 

Điệ  n thôa i: 0533-95-0263 

 
 

Tì ch va ô □ ● Miệ n gia m phì  xử  ly  ra c tha i thô ng thửờ ng 

 Trông sô  nhử ng đô  dú ng cú a nhử ng nha  bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n tai, hô a hôa n, v.v., 
nhử ng đô  dú ng đa p ử ng tiệ ú chúa n nha t đi nh cô  thệ  đửờ c miệ n gia m phì  xử  ly  khi đửờ c 
mang đệ n nhử ng cờ sờ  xử  ly  cú a tha nh phô . 

Sờ  Cô ng nghiệ  p Mô i trửờ ng Phô ng Qúa n ly  vệ   sinh Điệ  n thôa i: 0533-89-2166 

 
 

Tì ch va ô □ ● Chúyệ n đệ n ờ  ta m thờ i trông nha  dô tha nh phô  qúa n ly  

Nhử ng na n nha n bi  ma t nha  cử a bờ i thiệ n tai cô  thệ  chúyệ n đệ n ờ  ta m thờ i va ô nha  
dô tha nh phô  qúa n ly  vờ i điệ ú kiệ  n cô n nha  trô ng va  đa p ử ng nhử ng điệ ú kiệ  n nha t đi nh 
(tô i đa 3 tha ng). 

Sờ  Xa y dử ng Phô ng Xa y dử ng Điệ  n thôa i: 0533-89-2144 

 
 

Tì ch va ô □ ● Trờ  ca p sa ch gia ô khôa, v.v. 

 Đô i vờ i hô c sinh đang thệô hô c ta i ca c trửờ ng tiệ ú hô c, trúng hô c thi  la  p cô  thệ  nha  n 
đửờ c chệ  đô   hô  trờ  la i sa ch gia ô khôa va  sa ch tham kha ô. 

Tì ch va ô □ ● Hô  trờ  tiệ n a n trửa ta i trửờ ng va  tiệ n múa đô  dú ng hô c ta  p, v.v. 

 Trông trửờ ng hờ p đửờ c xa c nha  n khô  kha n vệ  ta i chì nh trông việ  c đệ n trửờ ng vì  ly  dô 
nhử ngửờ i gia m hô   qúa đờ i bờ i thiệ n tai thì  cô  thệ  nha  n đửờ c hô  trờ  tiệ n a n trửa ta i 
trửờ ng, tiệ n múa đô  dú ng hô c ta  p, v.v. 

Hô  i đô ng Gia ô dú c Phô ng Gia ô dú c trửờ ng hô c Điệ  n thôa i: 0533-88-8033 

 
 

Tì ch va ô □ 
● Hô  trờ  vệ  sử c khô ệ tinh tha n va  thệ  cha t saú khi bi  thiệ  t ha i bờ i thiệ n tai, 
v.v. 

 Saú khi bi  thiệ  t ha i, nhiệ ú trửờ ng hờ p đa  cô  sử  thay đô i vệ  tinh tha n va  thệ  cha t, vì  va  y 
chú ng tô i nha  n đô i ử ng tử va n vờ i ca c chúyệ n gia y tệ . 

Sờ  sử c khô ệ trệ  ệm Trúng ta m y tệ  Điệ  n thôa i: 0533-89-0610 
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Tì ch va ô □ ● Chô vay qúy  phú c lờ i sinh hôa t  

 Trửờ ng hờ p bi  thiệ  t ha i vệ  nha  ờ , ta i sa n bờ i thiệ n tai nhử hô a hôa n, ba ô lú , v.v. cô  thệ  
sử  dú ng chệ  đô   na y đệ  cô  kinh phì  ca n thiệ t sử a chử a va  múa la i đô  dú ng trông nha . 
※Cô  qúy đi nh vệ  thú nha  p. 

Hô  i đô ng phú c lờ i xa  hô  i tha nh phô  Tôyôkawa Điệ  n thôa i: 0533-83-5211 

 

Tì ch va ô □ ● Ca p ca c lôa i gia y chử ng nha  n 

【Cấp giấy chứng nhận thiệt hại】 
 

  Ca n cô  Gia y chử ng nha  n thiệ  t ha i trông nhiệ ú trửờ ng hờ p la m thú  tú c đa ng kì  ca c chệ  đô   
hô  trờ . 
 

Gia y chử ng nha  n thiệ  t ha i la  gia y chử ng minh đửờ c ca p dử a trệ n tì nh tra ng đửờ c xa c 
nha  n thử c tệ  bờ i đi a phửờng vờ i tử ca ch la  nhiệ  m vú  tử  qúa n đửờ c qúy đi nh ta i điệ ú 90-
2 lúa  t đô i sa ch cờ ba n đô i phô  vờ i thiệ n tai va  điệ ú 2 cú a lúa  t tử  tri  đi a phửờng, saú khi 
tiệ n ha nh kha ô sa t thử c đi a vệ  tì nh hì nh thiệ  t ha i. Đa y sệ  la  ba ng chử ng ca n thiệ t chử ng 
minh mử c đô   thiệ  t ha i đệ  nha  n ca c chệ  đô   trờ  ca p. 

 

Nời nô  p đờn xin chử ng nha  n sệ  la  Trú  sờ  phô ng cha y chử a cha y hôa  c Phô ng Thúệ  thi  
da n tú y thúô  c va ô lôa i thiệ n tai (dô hô a hôa n hôa  c la  thiệ n tai kha c). 
・Dô hô a hôa n (gia y chử ng nha  n hô a hôa n): Trú  sờ  phô ng cha y chử a cha y Ban dử  
phô ng 

(Điệ  n thôa i 0533-89-9682) 
・Dô thiệ n tai tử  nhiệ n (gia y chử ng nha  n thiệ n tai tử  nhiệ n): Sờ  Tài vú  Phô ng Thúệ  thi  

da n (Điệ  n thôa i 0533-89-2129) 
 
【Giấy chứng nhận thiệt hại của TP Toyokawa về nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn 

nuôi, thủy sản và thương mại】 
Gia y chử ng nha  n thiệ  t ha i vờ i mú c đì ch hô  trờ  ta i thiệ t sệ  da nh chô nhử ng ngửờ i thúô  c 
lì nh vử c nô ng nghiệ  p, la m nghiệ  p, cha n núô i, thú y sa n, cô ng thửờng nghiệ  p ma  bi  thiệ  t 
ha i bờ i nhử ng thiệ n tai đửờ c qúy đi nh trông Điệ ú 2 khôa n 1 lúa  t đô i sa ch cờ ba n đô i phô  
vờ i thiệ n tai (Lúa  t sô  223 na m 1961)  
  
 ・   Nhử ng ngửờ i la m trông nga nh nghệ  nô ng nghiệ  p va  thú y sa n:  

Sờ  Cô ng nghiệ  p Mô i trửờ ng Phô ng Nô ng nghiệ  p Bô   pha  n phú  tra ch Qúa n ly  nô ng 
nghiệ  p  

(Điệ  n thôa i 0533-89-2138) 
  ・  Nhử ng ngửờ i la m trông lì nh vử c la m nghiệ  p:  

Sờ  Cô ng nghiệ  p Mô i trửờ ng Phô ng Nô ng nghiệ  p Bô   pha  n pha t triệ n Nô ng – La m 
nghiệ  p  
(Điệ  n thôa i 0533-89-2139) 

  ・  Nhử ng ngửờ i la m trông lì nh vử c thửờng nghiệ  p:  
Sờ  Cô ng nghiệ  p Mô i trửờ ng Phô ng Thửờng ma i va  Dú li ch  
(Điệ  n thôa i 0533-95-0263) 

 


